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ĐỀ CƯƠNG
Báo cáo đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

THỜI KỲ BÁO CÁO: TỪ NGÀY 01/7/2019 ĐẾN NGÀY 30/6/2026
I. KHÁI QUÁT CHUNG
1. Đặc điểm tình hình
Khái quát đặc điểm tổ chức, hoạt động của bộ, ngành, địa phương; những lĩnh vực, địa bàn, hoạt động có nguy cơ phát sinh tham nhũng và các yếu tố tác động đến việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong kỳ báo cáo.
2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai
- Việc lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng ngừa tham nhũng; ban hành văn bản theo thẩm quyền, chương trình, kế hoạch và hướng dẫn tổ chức thực hiện.
- Việc phân công nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, người đứng đầu và cá nhân có liên quan; cơ chế phối hợp, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.
- Việc bố trí nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu và các điều kiện cần thiết; những khó khăn về nguồn lực và năng lực tổ chức thực hiện.
II. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA THAM NHŨNG
1. Công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị
a) Kết quả thực hiện
- Việc thực hiện các quy định về nguyên tắc, nội dung, hình thức và trách nhiệm công khai, minh bạch; công khai trên môi trường điện tử.
- Việc họp báo, phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; tiếp nhận, xử lý yêu cầu cung cấp thông tin và thực hiện việc cung cấp thông tin theo quy định.
- Việc tiếp nhận, xử lý yêu cầu và thực hiện trách nhiệm giải trình; tuân thủ nội dung, hình thức, trình tự, thủ tục, thời hạn giải trình; trách nhiệm của người đứng đầu và cá nhân thực thi nhiệm vụ, công vụ.
- Công tác kiểm tra việc công khai, minh bạch, cung cấp thông tin và thực hiện trách nhiệm giải trình; kết quả phát hiện, xử lý vi phạm.
b) Đánh giá việc thực hiện
- Mức độ đầy đủ, chính xác, kịp thời của thông tin được công khai, cung cấp; khả năng tiếp cận, khai thác và sử dụng thông tin để giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
- Chất lượng thực hiện trách nhiệm giải trình; mức độ đầy đủ, rõ ràng, khách quan, đúng thời hạn của nội dung giải trình và việc làm rõ trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.
- Những lĩnh vực, nội dung chưa được công khai đầy đủ, chậm công khai, công khai hình thức, khó tiếp cận; việc từ chối cung cấp thông tin, từ chối giải trình hoặc giải trình chưa đáp ứng yêu cầu.
- Hạn chế, bất cập khác trong quy định của pháp luật và tổ chức thực hiện; nguyên nhân của hạn chế, bất cập.
c) Kiến nghị cụ thể
Kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật và giải pháp tổ chức thực hiện.
2. Xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ
a) Kết quả thực hiện
- Việc xây dựng, ban hành theo thẩm quyền; rà soát, sửa đổi, bổ sung và công khai định mức, tiêu chuẩn, chế độ.
- Việc thực hiện và công khai kết quả thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; công tác tự kiểm tra, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành.
- Kết quả phát hiện, xử lý vi phạm; xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân; hoàn trả, bồi thường thiệt hại và khắc phục hậu quả do vi phạm.
b) Đánh giá việc thực hiện
- Mức độ đầy đủ, thống nhất, phù hợp và khả thi của định mức, tiêu chuẩn, chế độ; mức độ chấp hành và hiệu quả trong phòng ngừa tham nhũng.
- Những định mức, tiêu chuẩn, chế độ không còn phù hợp, chồng chéo, thiếu thống nhất, chưa được ban hành hoặc chậm được sửa đổi, bổ sung; những nội dung có nguy cơ làm nảy sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
- Những vi phạm phổ biến, việc chậm phát hiện, xử lý hoặc khắc phục vi phạm.
- Hạn chế, bất cập khác trong quy định của pháp luật và tổ chức thực hiện; nguyên nhân của hạn chế, bất cập.
c) Kiến nghị cụ thể
Kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật và giải pháp tổ chức thực hiện.
3. Thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn
a) Kết quả thực hiện
- Việc ban hành, phổ biến và tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn.
- Việc thực hiện quy định về tặng quà, nhận quà tặng; báo cáo, nộp lại và xử lý quà tặng; kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm.
- Việc nhận diện, tiếp nhận, xử lý thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích; xác định các trường hợp có xung đột lợi ích và áp dụng biện pháp kiểm soát. Trách nhiệm của người được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ và người trực tiếp quản lý, sử dụng người đó.
- Kết quả giám sát, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm quy định về quy tắc ứng xử, tặng quà, nhận quà tặng và kiểm soát xung đột lợi ích.
b) Đánh giá việc thực hiện
- Mức độ phù hợp, cụ thể và khả thi của quy tắc ứng xử; ý thức chấp hành và hiệu quả phòng ngừa vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.
- Mức độ kiểm soát việc tặng quà, nhận quà tặng không đúng quy định; hiệu quả của việc báo cáo, nộp lại, xử lý quà tặng.
- Mức độ nhận diện xung đột lợi ích; tính kịp thời, phù hợp và hiệu quả của các biện pháp kiểm soát. Những trường hợp chậm báo cáo, không báo cáo, chậm xử lý hoặc xử lý chưa phù hợp.
- Hạn chế, bất cập khác trong quy định của pháp luật và tổ chức thực hiện; nguyên nhân của hạn chế, bất cập.
c) Kiến nghị cụ thể
Kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật và giải pháp tổ chức thực hiện.
4. Chuyển đổi vị trí công tác
a) Kết quả thực hiện
- Việc rà soát, xác định vị trí công tác, đối tượng, thời hạn phải định kỳ chuyển đổi; xây dựng, ban hành, công khai và tổ chức thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác.
- Việc lựa chọn phương thức, bố trí công tác sau chuyển đổi và bảo đảm hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
- Công tác theo dõi, kiểm tra, xử lý các trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định.
b) Đánh giá việc thực hiện
- Mức độ phù hợp của danh mục vị trí, thời hạn và phương thức chuyển đổi so với đặc điểm tổ chức, hoạt động, yêu cầu chuyên môn.
- Việc bảo đảm công khai, khách quan, đúng đối tượng, đúng thời hạn; hiệu quả thực chất của chuyển đổi vị trí công tác trong phòng ngừa tham nhũng.
- Những khó khăn trong xác định đối tượng, bố trí nhân sự, chuyển đổi giữa các đơn vị, địa bàn và đối với vị trí có yêu cầu chuyên môn đặc thù.
- Các trường hợp chưa thực hiện chuyển đổi; lý do, căn cứ pháp lý, trách nhiệm và phương án xử lý.
- Hạn chế, bất cập khác trong quy định của pháp luật và tổ chức thực hiện; nguyên nhân của hạn chế, bất cập.
c) Kiến nghị cụ thể
Kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật và giải pháp tổ chức thực hiện.
5. Cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt
a) Kết quả thực hiện
- Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính theo quy định.
- Việc ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; số hóa quy trình, hồ sơ; xây dựng, vận hành, kết nối và khai thác hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; bảo đảm khả năng theo dõi, kiểm tra và truy vết quá trình giải quyết công việc.
- Việc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt đối với các khoản thu, chi thuộc diện phải thực hiện theo quy định. Các trường hợp còn thanh toán bằng tiền mặt và lý do.
- Công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm.
b) Đánh giá việc thực hiện
- Mức độ nâng cao tính công khai, minh bạch, trách nhiệm và khả năng kiểm soát hoạt động công vụ.
- Mức độ thực chất của số hóa, liên thông và khai thác dữ liệu; khả năng kiểm soát tiến độ, chất lượng trong xử lý công việc.
- Hiệu quả của thanh toán không dùng tiền mặt trong việc kiểm soát các khoản thu, chi.
- Những lĩnh vực còn phụ thuộc nhiều vào xử lý thủ công hoặc can thiệp trực tiếp của cán bộ; hạn chế về hạ tầng, chất lượng dữ liệu, kết nối, chia sẻ, an toàn thông tin và cơ chế kiểm soát.
- Hạn chế, bất cập khác trong quy định của pháp luật và tổ chức thực hiện; nguyên nhân của hạn chế, bất cập.
c) Kiến nghị cụ thể
Kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật và giải pháp tổ chức thực hiện.
6. Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn
a) Kết quả thực hiện
- Việc xác định người có nghĩa vụ kê khai, hình thức kê khai; hướng dẫn, tổ chức kê khai; tiếp nhận, rà soát, yêu cầu bổ sung hoặc kê khai lại; quản lý và bàn giao bản kê khai theo quy định.
- Việc công khai bản kê khai; theo dõi biến động tài sản, thu nhập; tiếp nhận, xử lý thông tin, phản ánh, tố cáo liên quan đến việc kê khai.
- Việc xây dựng, thực hiện kế hoạch xác minh và tiến hành xác minh theo các căn cứ pháp luật quy định; yêu cầu giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm; ban hành, gửi và công khai kết luận xác minh.
- Kết quả phát hiện, xử lý vi phạm về kê khai, giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập; việc chuyển thông tin, vụ việc có dấu hiệu vi phạm đến cơ quan có thẩm quyền và theo dõi kết quả xử lý.
b) Đánh giá việc thực hiện
- Mức độ đầy đủ, đúng đối tượng, đúng thời hạn của việc kê khai và công khai bản kê khai; chất lượng rà soát, tiếp nhận, quản lý và bàn giao bản kê khai.
- Chất lượng kê khai, giải trình; khả năng phát hiện sai lệch, biến động tài sản, thu nhập và lựa chọn trường hợp cần xác minh theo quy định.
- Chất lượng, tiến độ xác minh; việc thực hiện kết luận xác minh và xử lý vi phạm.
- Hiệu quả phối hợp, cung cấp thông tin; những khó khăn về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, nhân lực, công nghệ, dữ liệu và bảo mật thông tin.
- Hạn chế, bất cập khác trong quy định của pháp luật và tổ chức thực hiện; nguyên nhân của hạn chế, bất cập.
c) Kiến nghị cụ thể
Kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật và giải pháp tổ chức thực hiện.
7. Phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước
- Tình hình doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thuộc phạm vi quản lý; số lượng, loại hình doanh nghiệp, tổ chức thuộc diện áp dụng các biện pháp phòng, chống tham nhũng theo khoản 1 Điều 80 Luật Phòng, chống tham nhũng; đặc điểm và nguy cơ tham nhũng trong hoạt động của các doanh nghiệp, tổ chức này.
- Việc hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các quy định về phòng ngừa tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước; phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và doanh nghiệp, tổ chức trong triển khai, theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện.
- Công tác theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc của cơ quan quản lý nhà nước; việc thanh tra thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo đúng đối tượng, căn cứ, thẩm quyền và phạm vi quy định.
- Kết quả phát hiện, xử lý vi phạm phát hiện qua công tác thanh tra.
- Đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước. Hạn chế, bất cập và nguyên nhân.
- Kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật và giải pháp tổ chức thực hiện.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Kết quả nổi bật
Những biện pháp có chuyển biến rõ rệt, mô hình, cách làm hiệu quả, có thể nhân rộng.
2. Hạn chế, bất cập chủ yếu
Những quy định còn chồng chéo, thiếu thống nhất, không rõ trách nhiệm, khó thực hiện hoặc chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; những khoảng trống pháp luật và nguy cơ tham nhũng mới phát sinh.
3. Nguyên nhân
Nguyên nhân từ quy định pháp luật; tổ chức thực hiện; nguồn lực; cơ chế phối hợp; công nghệ, dữ liệu và các nguyên nhân khác.
4. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật
Đề xuất cụ thể những nội dung cần giữ nguyên, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc quy định mới trong Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản có liên quan.
5. Đề xuất mô hình, giải pháp mới
Các giải pháp có tính đột phá, khả thi nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng, nhất là kiểm soát quyền lực, quản trị rủi ro tham nhũng, kiểm soát xung đột lợi ích, chuyển đổi số và kiểm soát tài sản, thu nhập.
Yêu cầu về số liệu, tài liệu minh chứng: Đối với mỗi biện pháp, đề nghị báo cáo kèm số liệu, kết quả thực hiện, vụ việc điển hình (nếu có), khó khăn, vướng mắc và các văn bản, tài liệu liên quan để làm rõ nhận định, đánh giá và kiến nghị.
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